TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: KINH TẾ 


Bộ môn: QUẢN TRỊ KINH DOANH 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
· Tiếng Anh: PRODUCTION MANAGEMENT 





Mã học phần: BUA347



Số tín chỉ:
4(4-0)


Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết:
Toán kinh tế, Quản trị học.
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá năng suất sản xuất, dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định kế hoạch sản xuất tổng hợp, hoạch định lịch trình sản xuất, quản trị tồn kho và quản trị nhu cầu vật tư. 
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý và điều hành tác nghiệp hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất; có đủ kiến thức về quản trị sản xuất để đóng góp vào xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) + Phát biểu được định nghĩa về sản xuất và hệ thống sản xuất
+ Trình bày được chức năng của sản xuất

+ Trình bày được các dạng hệ thống sản xuất

+ Phân biệt được sự khác biệt giữa hệ thống sản xuất chế tạo và hệ thống sản xuất dịch vụ
+ Trình bày được các đặc điểm của sản xuất hiện đại

b) + Phát biểu được định nghĩa về quản trị sản xuất
+ Trình bày được chức năng của quản trị sản xuất

+ Trình bày được các mục tiêu của quản trị sản xuất
+ Trình bày được công thức tổng quát đo lường năng suất sản xuất

+ Trình bày được một số chỉ tiêu đánh giá năng suất sản xuất

c) + Trình bày được lịch sử hình thành và phát triển quản trị sản xuất

+ So sánh được các giai đoạn phát triển quản trị sản xuất

d) Trình bày được các kỹ năng cần thiết và các hoạt động của nhà quản trị sản xuất 
e) + Phát biểu được khái niệm, vai trò, căn cứ của dự báo nhu cầu sản xuất

+ Trình bày được các loại dự báo

+ Trình bày được qui trình tiến hành dự báo

+ Phân tích được các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu.

f) + Trình bày được khái niệm và công thức tính toán của các phương pháp dự báo.
+ Phân biệt được các phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất 
+ Xác định được phạm vi áp dụng của mỗi phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất 

+ Áp dụng được phần mềm cho dự báo nhu cầu sản xuất.
+ Đánh giá được các ưu nhược điểm của mỗi phương pháp dự báo.  
g) + Áp dụng được phương pháp giám sát và kiểm soát dự báo nhu cầu sản xuất. 

+ Đánh giá được các chỉ số về giám sát và kiểm soát dự báo

+ Phân tích và lựa chọn được phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất tối ưu.
h) + Trình bày được khái niệm về hoạch định tổng hợp

+ Trình bày được vị trí của hoạch định tổng hợp 
+ Mô tả được các bước trong hoạch định tổng hợp
+ Trình bày được các quyết định trong hoạch định tổng hợp

i) + Phát biểu được các chiến lược trong hoạch định tổng hợp
+ Phân biệt được các chiến lược hoạch định tổng hợp 
+ Phân tích được ưu nhược điểm của mỗi chiến lược trong hoạch định tổng hợp
j) + Trình bày được các phương pháp hoạch định tổng hợp
+ Phân biệt được các phương pháp hoạch định tổng hợp
+ Áp dụng được phần mềm cho xây dựng tổng hợp
+ Phân tích được ưu nhược điểm của mỗi phương pháp hoạch định tổng hợp
k) + Trình bày được khái niệm về hoạch định lịch trình sản xuất 

+ Trình bày được mục tiêu của hoạch định lịch trình sản xuất
+ Trình bày được nhiệm vụ của hoạch định lịch trình sản xuất
l) + Trình bày được các phương pháp hoạch định lịch trình sản xuất
+ Phân biệt được các nguyên tắc sắp xếp công việc.

+ Phân biệt được các nguyên tắc phân công công việc.

+ Phân tích được ưu nhược điểm của các nguyên tắc sắp xếp công việc.

+ Phân tích được ưu nhược điểm của các nguyên tắc phân công công việc.
m) + Phát biểu được khái niệm về quản trị tồn kho

+ Mô tả được các dạng hàng tồn kho trong doanh nghiệp

+ Trình bày được chức năng của quản trị tồn kho
+ Phân tích được các quan điểm đối lập về quản trị tồn kho
+ Trình bày được các loại hệ thống tồn kho trong doanh nghiệp

+ Mô tả được các loại chi phí trong quản trị tồn kho
n) + Trình bày được vai trò của phân loại hàng tồn kho

+ Phân loại được các loại hàng tồn kho
o) + Phân biệt được được các mô hình quản trị tồn kho

+ Vận dụng được công thức của các mô hình quản trị tồn kho để giải bài tập
+ Áp dụng được phần mềm cho các mô hình quản trị tồn kho
+ Phân tích được ưu nhược điểm của mỗi mô hình quản trị tồn kho
+ Đánh giá được vai trò của các loại chi phí trong quản trị hàng tồn kho
p) + Trình bày được khái niệm, mục tiêu, chức năng của hoạch định nhu cầu vật tư 

+ Trình bày được cấu trúc cơ bản của hệ thống hoạch định nhu cầu vật tư
q) Mô tả được những yêu cầu thông tin nhập liệu của hoạch định nhu cầu vật tư
r) + Vận dụng được phương pháp hoạch định nhu cầu vật tư
+ Áp dụng được phần mềm cho hoạch định nhu cầu vật tư 
s) + Trình bày được các phương pháp xác định qui mô lô hàng vật tư 
+ Áp dụng được phần mềm để xác định qui mô lô hàng vật tư
+ Phân tích được ưu nhược điểm của mỗi mô hình cung ứng vật tư. 
t) + Nhận thức được công tác quản trị sản xuất có vai trò then chốt quyết định sự thành bại của doanh nghiệp; đòi hỏi tính trung thực, chính xác và kịp thời nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn ổn định, nhịp nhàng, không bị gián đoạn và tránh lãng phí do việc sử dụng nguồn lực không hợp lý gây ra.

+ Nhận thức được đặc điểm doanh nghiệp khác nhau và loại hình sản xuất kinh doanh khác nhau sẽ có các phương pháp quản trị sản xuất khác nhau. 

+ Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình; kỹ năng tìm, đọc và hiểu được cái tài liệu liên quan đến quản trị sản xuất.
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
1.4
	Tổng quan về sản xuất và quản trị sản xuất

Sản xuất và hệ thống sản xuất
Quản trị sản xuất và năng suất
Sự phát triển của quản trị sản xuất
Vai trò của nhà quản trị sản xuất
	a

b

c

d
	6
	

	2

2.1

2.2
2.3
	Dự báo nhu cầu sản xuất
Tổng quan về dự báo nhu cầu sản xuất
Các phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất
Giám sát và kiểm soát dự báo
	e

f

g
	10
	

	3
3.1

3.2

3.3
	Hoạch định tổng hợp

Tổng quan về hoạch định tổng hợp

Các chiến lược trong hoạch định tổng hợp

Các phương pháp hoạch định tổng hợp
	h

i

j
	12
	

	4

4.1

4.2
	Hoạch định lịch trình sản xuất 

Khái quát về hoạch định lịch trình sản xuất

Các phương pháp hoạch định lịch trình sản xuất
	k

l
	10
	

	5

5.1

5.2

5.3
	Quản trị tồn kho 

Tổng quan về quản trị tồn kho

Phân loại hàng tồn kho

Các mô hình quản trị tồn kho
	m

n

o
	12
	

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Hoạch định nhu cầu vật tư

Khái quát hoạch định nhu cầu vật tư 

Yêu cầu thông tin nhập liệu của hoạch định nhu cầu vật tư
Phương pháp hoạch định nhu cầu vật tư

Xác định qui mô lô hàng vật tư
	p

q

r

s
	10
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà 
xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Ngọc Duy và cộng sự
	Bài giảng quản trị sản xuất
	2016
	
	
	X
	

	2
	Đồng Thị Thanh Phương
	Quản trị sản xuất và dịch vụ
	2011
	Lao động-xã hội
	Thư viện số ĐHNT
	X
	

	3
	Trương Đức Lực, Nguyễn Đình Trung
	Giáo trình Quản trị tác nghiệp
	2013
	Đại học Kinh tế quốc dân
	Thư viện số ĐHNT
	
	X

	4
	Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Hiển
	Quản trị sản xuất
	2006
	Tài chính
	
	
	X

	5
	Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Minh Hằng
	Bài tập Quản trị sản xuất
	2007
	Tài chính
	Thư viện số ĐHNT
	
	X

	6
	Kumar, S. A., Suresh, N.
	Production and Operations Management
	2008
	New Age International  Publisher
	Thư viện số ĐHNT
	
	X

	7
	Roberta S. Russell, Bernard W. Taylor III
	Operations management: creating value along the supply chain
	2011
	John Wiley & Sons 
	Thư viện số ĐHNT
	
	X

	8
	Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston.
	Operations management
	2010
	Prentice Hall/Financial Times
	Thư viện số ĐHNT
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
	35

	2
	Chuyên cần/thái độ
	 t
	5

	3
	Thi kết thúc học phần
-
Hình thức thi: viết
-
Đề mở: (             Đề đóng: (
	h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s
	60




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


TS. Nguyễn Ngọc Duy


TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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